
TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH

TT Lớp SBD Phòng thi Tên thí sinh Ca thi Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú
1 7A1 tbanh669464 Vi tính 2 Hoàng Võ Quế Anh Ca 1 03/12/2005 Tp.HCM

2 7A1 tbduyen304689 Vi tính 2 Trần Thị Thanh Duyên Ca 1 13/06/2005 Tp.HCM

3 7A1 tbhan779282 Vi tính 2 Nguyễn Trường Hận Ca 1 04/02/2004 Bình Phước

4 7A1 tbkien910182 Vi tính 2 Tạ Đức Kiên Ca 1 26/03/2005 Tp.HCM

5 7A1 tblinh419925 Vi tính 2 Nguyễn Lê Thùy Linh Ca 1 02/10/2005 Tp.HCM

6 7A1 tbluc450666 Vi tính 2 Lù Thế Lực Ca 1 20/06/2005 Tp.HCM

7 7A1 tbminh689458 Vi tính 2 Lê Ngọc Kim Minh Ca 1 20/04/2005 Tp.HCM

8 7A1 tbnghia554679 Vi tính 2 Trần Trọng Nghĩa Ca 1 20/05/2005 Tp.HCM

9 7A1 tbnguyen680267 Vi tính 2 Trần Ngọc Nguyên Ca 1 30/12/2005 Tp.HCM

10 7A1 tbquan061448 Vi tính 2 Lâm Mỹ Quân Ca 1 01/01/2005 Tp.HCM

11 7A1 tbtan784622 Vi tính 2 Hỷ Hào Tân Ca 1 04/04/2005 Tp.HCM

12 7A1 tbthai799997 Vi tính 2 Danh Thái Ca 1 16/01/2005 Kiên Giang

13 7A1 tbthanh286088 Vi tính 2 Chao Chạc Thành Ca 1 22/02/2004 Tp.HCM

14 7A1 tbtien361375 Vi tính 2 Trần Thị Thủy Tiên Ca 1 12/10/2005 Tp.HCM

15 7A1 tbtuan082725 Vi tính 2 Nguyễn Hoàng Tuấn Ca 1 15/07/2005 Tp.HCM

16 7A1 tbvy634823 Vi tính 2 Lê Thanh Triệu Vỹ Ca 1 10/12/2005 ĐăkLăk

17 7A2 tbbang863265 Vi tính 2 Lê Chí Bằng Ca 1 30/06/2005 Tp.HCM

18 7A2 tbduyen200061 Vi tính 2 Nguyễn Phương Duyên Ca 1 26/12/2005 Quảng Ngãi

19 7A2 tbdat314428 Vi tính 2 Nguyễn Tuấn Đạt Ca 1 03/03/2005 Bình Định

20 7A2 tbhan969542 Vi tính 2 Trang Gia Hân Ca 1 08/12/2005 Tây Ninh

21 7A2 tbhoang635121 Vi tính 2 Nguyễn Khánh Hoàng Ca 1 02/01/2005 Tp.HCM

22 7A2 tbhung707837 Vi tính 2 Nguyễn Đức Bảo Hưng Ca 1 31/05/2005 Thừa Thiên Huế

23 7A2 tbkhoa859095 Vi tính 2 Cao Minh Tuấn Khoa Ca 1 07/05/2004 Tp.HCM

24 7A2 tbly194697 Vi tính 2 Trương Lê Trúc Ly Ca 1 14/08/2005 Tp.HCM

25 7A2 tbngoc679667 Vi tính 2 Dương Huỳnh Thanh Ngọc Ca 1 01/10/2005 Tp.HCM

26 7A2 tbnhan835369 Vi tính 2 Phan Thị Nhàn Ca 1 22/08/2005 Thừa Thiên Huế

27 7A2 tbnhi668485 Vi tính 2 Lê Ngọc Yến Nhi Ca 1 24/05/2005 Tp.HCM

28 7A2 tbquynh341806 Vi tính 2 Nguyễn Phạm Như Quỳnh Ca 1 19/12/2005 Tp.HCM

29 7A2 tbtam728345 Vi tính 2 Trần Thị Tâm Ca 1 04/11/2005 Quảng Bình

30 7A2 tbthuan960788 Vi tính 2 Nguyễn Minh Thuận Ca 1 10/07/2005 Tiền Giang

31 7A2 tbtien308934 Vi tính 2 Võ Nhật Tiến Ca 1 16/01/2005 Tp.HCM

32 7A2 tbtrung898488 Vi tính 2 Phạm Quốc Trung Ca 1 27/04/2005 Hà Tây

33 7A2 tbtuan274936 Vi tính 2 Võ Hoàng Tuấn Ca 1 11/04/2005 Tp.HCM

34 7A2 tbuyen380941 Vi tính 2 Lưu Ngọc Trúc Uyên Ca 1 19/01/2005 Tp.HCM

* Ghi chú:
- Học sinh lưu ý xem kỹ số báo danh (SBD) và phòng thi của mình.
- Số báo danh được dùng để đăng nhập khi khảo sát, nên học sinh cần ghi nhớ SBD.
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